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I. Khái quát:

Vị trí địa lý: Cộng hoà Kenya là một nước ở Đông Phi, nằm bên bờ Ấn Độ Dương, phía bắc giáp Sudan và Ethiopia, phía Tây giáp Ouganda, phía Đông giáp Somali; phía Nam giáp Tanzania. 

Diện tích 945,087 km2. 

Dân số: 41 triệu người (2010) (84% là người bản địa, 15% châu Phi khác, 1% còn lại là nhóm người khác gồm châu Âu, châu Á và Ả rập).

Tôn giáo: Tin lành 45%, Thiên chúa giáo 33%, Đạo Hồi 10%, tín ngưỡng bản địa 10% và tôn giáo khác 2%.

Tiếng Kiswahili và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức

Thủ đô: Nairobi

Khí hậu thay đổi theo vùng, vùng biển khí có hậu nhiệt đới, còn vào sâu trong đất liền có khí hậu lục địa.

Đơn vị tiền tệ: Đồng shilling Kenya. 1 USD = 68,4 shilling Kenya (2008)

Quốc khánh:  12 – 12 - 1963

Tổng thống kiêm Thủ tướng Mwai KIBAKI . 

Thể chế: Cộng hoà

II. Lịch sử - chính trị

Lịch sử của Kenya gắn với lịch sử của Đông Phi. Đầu công nguyên, ở Kenya đã có các bộ lạc người gốc Nilitic và Nilo-Hamitic định cư. Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 10, các bộ lạc người Ban-tu chiếm toàn bộ vùng duyên hải Đông Phi, trong đó có Kenya. Từ thế kỷ thứ 7, các nhà buôn Arập và Ba tư đã đến Kenya. Đến thế kỷ thứ 10, người Arập kiểm soát toàn bộ khu vực. Năm 1444, người Bồ Đào Nha xâm nhập vùng bờ biển Kenya và mở rộng việc buôn bán nô lệ. Bốn năm sau, Vasso de Gama chỉ huy một đạo quân đánh đuổi người Arập ra khỏi Kenya, Somalia và Tanzania. Năm 1790, người Arập chiếm lại được một số vùng. Vào thời kỳ này, các nước châu Âu bắt đầu can thiệp vào khu vực. Năm 1886, Anh chiếm Kenya. Năm 1895, Anh tuyên bố Kenya là nước bảo hộ và năm 1920 là nước thuộc địa.

Đầu những năm 1920, Hội thanh niên Kikuyn được thành lập, tổ chức cuộc chiến đấu chống sự thống trị của thực dân Anh. Năm 1924, Hội đổi tên thành Hội miền Trung Kikuyn do Harry Thuku đứng đầu, sau đó Jomo Kenyatta lên thay. Từ 1930 đến 1946, J. Kenyatta sống ở Anh, tham gia Đại hội liên Phi, tại đại hội này, lần đầu tiên nền độc lập của Kenya được đề cập đến.

Năm 1943, Liên minh dân tộc Phi Kenya (KAU) được thành lập. Đầu năm 1947, Jomo Kenyatta trở thành chủ tịch của KAU.

Năm 1952, cuộc khởi nghĩa nông dân Mau-mau nổ ra nhưng bị đàn áp khốc liệt. Thời kỳ này , KAU mở rộng thành viên sang các bộ lạc lớn của Kenya (Luo, Kamba, Kalenjin...). Vì vậy, Liên minh dân tộc Phi Kenya (KANU) được thành lập và thay thế KAU. Trước cuộc đấu tranh của nhân dân Kenya do KANU lãnh đạo, ngày 12/12/1963, Anh phải trao trả độc lập cho nước này.

Đến năm 1964, thủ lĩnh quân giải phóng Jomo Kenyatta được bầu làm Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hoà Kenya. Ông giữ chức vụ này đến khi ông qua đời vào năm 1978. Thay thế ông là Daniel Toroitich arap MOI . Trên thực tế, Kenya là nước một Đảng từ 1969 cho đến 1982 khi đảng Liên minh quốc gia Kenya (KANU) nắm quyền. Phe đối lập thất bại trong việc lật đổ quyền lực của KANU trong các cuộc bầu cử bị chỉ trích vì bạo lực và gian lận vào năm 1992 và 1997. Cho đến năm 2002, Tổng thống MOI đã thất bại trong cuộc bầu cử hoà bình và minh bạch năm 2002. Thắng lợi thuộc về Mwai KIBAKI, ứng cử viên phe đối lập Liên minh Cầu vồng quốc gia. Thắng lợi của cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 một lần nữa lại thuộc về ông KIBAKI, tuy nhiên từ tháng 8/2010 chính phủ Kenya đã thông qua hiến pháp mới nhằm giảm bớt vai trò của Thủ tướng.

III. Kinh tế

Là cửa ngõ về thương mại và tài chính của khu vực, nhưng nền kinh tế Kenya bị cản trở bởi nạn tham nhũng và sự phụ thuộc vào một số mặt hàng cơ bản. Năm 1997, Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) đã đình chỉ Chương trình tăng cường chuyển dịch cơ cấu do thất bại của chính phủ nước này trong việc duy trì cải cách và ngăn chặn nạn tham nhũng. Trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2000, Kenya đã phải chịu đợt hạn hán nghiêm trọng đã gây ra thiếu nước và năng lượng dẫn đến giảm sản lượng nông nghiệp. Vì thế, GDP năm 2000 của Kenya giảm 0,2%. Năm 2000, IMF đã nối lại khoản vay cho Kenya trong giai đoạn hạn hán nhưng lại tiếp tục đình chỉ khoản cho vay này do Chính phủ không có những giải pháp nghiêm khắc chống tham nhũng. Mặc dù mưa lớn đã trở lại vào năm 2001 nhưng giá cả leo thang, nạn dịch tham nhũng và đầu tư thấp đã hạn chế tốc độ phát triển nền kinh tế Kenya. Chính phủ mới lên nắm quyền vào năm 2002 đã tập trung giải quyết những khó khăn kinh tế và nạn tham nhũng mà đất nước đang phải đối mặt, và huy động được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhờ đó GDP năm 2005 đã tăng trưởng trên 5%, đạt khoảng 16,11 tỷ USD. GDP bình quân đầu người khoảng 464 USD/người/năm. Tuy nhiên bạo lực sau bầu cử năm 2008 cùng với những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế Kenya khiến GDP giảm xuống còn 1,7%. Năm 2009 và 2010 nền kinh tế đã hồi phục trở lại.

Một số chỉ tiêu kinh tế của Kenya năm 2010:

GDP: 32,4 tỷ USD

GDP đầu người: 790 USD

Lạm phát: 4,2%

Tỷ lệ thất nghiệp: 40%

Kenya là một nước nông nghiệp. Nông nghiệp thu hút khoảng 75% lực lượng lao động và đóng góp khoảng 22% vào GDP của Kenya. Sản phẩm nông nghiệp có chè, cà phê, ngô, mía đường, trái cây, rau, thịt bò, lợn, trứng, sản phẩm sữa.

Công nghiệp của Kenya khá phát triển so với châu Phi, chiếm 16% GDP của Kenya, các ngành công nghiệp chủ chốt là hàng tiêu dùng (đồ nhựa, hàng dệt may, thuốc lá, xà phòng…), công nghiệp thực phẩm và hoá dầu (Kenya nhập dầu thô để lọc), điện, sửa chữa tàu, vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng do nước này có khả năng sản xuất clinker trong nước.  

Lĩnh vực dịch vụ của Kenya khá phát triển, thu nhiều ngoại tệ, đóng góp tới 62% GDP. Quan trọng nhất phải kể đến du lịch. Năm 2010 ngành du lịch của Kenya đã lập kỷ lục khi đã đón 1,1 triệu lượt khách du lịch nước ngoài.

Về ngoại thương, năm 2010 Kenya xuất khẩu khoảng 5,1 tỷ USD (f.o.b) gồm các mặt hàng chính như chè, cà phê, sản phẩm dầu, cá, xi măng ... Thị trường xuất khẩu chính của Kenya là Uganda, Vương quốc Anh, Mỹ, Hà Lan, Ai Cập, Tanzania, Pakistan.

Năm 2010, Kenya nhập khẩu khoảng 10,4 tỷ USD (f.o.b) các mặt hàng như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, sản phẩm xăng dầu, nhựa thông…Thị trường nhập khẩu của Kenya là UAE, Ả rập Xê út, Nam Phi, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh.

IV. Đối ngoại

Kenya theo đường lối đối ngoại không liên kết nhưng quan hệ nhiều với phương Tây. Tuy nhiên, quan hệ với Mỹ và phương Tây có thời gian căng thẳng vì Tổng thống Moi kiên quyết chống việc Mỹ và các nước phương Tây đòi Kenya áp dụng chế độ chính trị đa nguyên đa đảng. Ngày 10/3/1994, Bộ Ngoại giao Kenya đã triệu tập các đại sứ Mỹ, Anh, Đức để phản đối hành động "can thiệp vào công việc nội bộ" của Kenya.

Đối với các vấn đề châu Phi : Kenya coi trọng hợp tác với các nước châu Phi, đặc biệt là với các nước láng giềng.

Kenya cùng Ethiopia, Uganda, Somalia, Djibouti, Sudan lập IGADD (Tổ chức liên chính phủ về phát triển và chống hạn hán) năm 1985. Đối với các vấn đề tranh chấp khu vực châu Phi, Kenya giữ thái độ trung lập. Kenya luôn tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận để tìm ra giải pháp cho các cuộc xung đột sắc tộc (ở Somalia, Rwanda...).

Kenya cũng tham gia vào các tổ chức quốc tế và các Hiệp ước như: Liên Hợp Quốc, G-77, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Phong trào Không Liên Kết, Khối Liên minh châu Phi, Công ước Lomé,… 

IV. Quan hệ Việt Nam – Kenya 
Việt Nam và Kenya chính thức lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21 tháng 12 năm 1995, từ đó quan hệ thương mại giữa hai nước đã được cải thiện đáng kể.

Kim ngạch buôn bán giữa 2 nước liên tục đạt được những tiến bộ lớn và tăng đều đặn trong giai đoạn 2001-2006. 

Về xuất khẩu, nếu như năm 2001, Việt Nam mới chỉ xuất sang Kenya 1,182 triệu USD hàng hoá thì năm 2002, con số này đã là 3 triệu USD, năm 2003 là 7,322 triệu USD và đến năm 2004, con số này tăng đột biến, đạt 21,28 triệu USD và năm 2006 là 29,1 triệu USD. Năm 2010 xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 42,5 triệu USD. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Kenya là: gạo, dệt may, vải, hóa chất, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm nhựa, chè, cao su, mỳ ăn liền, giày dép, sản phẩm gỗ, phụ tùng xe máy, gốm sứ… trong đó gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 18,5 triệu USD.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu từ Kenya diễn biến không đều và có xu hướng giảm từ năm 2008 đến nay. Nếu như năm 2009 Việt Nam nhập 3,4 triệu USD thì năm 2010 con số này chỉ đạt 1,9 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là hóa chất, chất dẻo nguyên liệu.

Các mặt hàng chủ yếu ta nhập từ bạn là: hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, hạt điều, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải các loại, rau quả, dầu mỡ động thực vật…./.

Phạm Mai Thanh
